
STT Mã thầu Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

1 HC2026-01
Thuốc thử xét 

nghiệm Ferritin

Thuốc thử xét nghiệm Ferritin tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Hộp           14 

2 HC2026-02
Chất hiệu chuẩn 

xét nghiệm Ferritin

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin tương thích với 

máy xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Hộp             4 

3 HC2026-03
Thuốc thử xét 

nghiệm HBsAg

Thuốc thử xét nghiệm HBsAg tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Test      6.000 

4 HC2026-04
Vật liệu kiểm soát 

xét nghiệm HBsAg

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HBsAg tương thích với 

máy xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Hộp             2 

5 HC2026-05
Thuốc thử xét 

nghiệm Anti HCV

Thuốc thử xét nghiệm Anti HCV tương thích với máy 

xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Test      6.000 

6 HC2026-06

Vật liệu kiểm soát 

xét nghiệm Anti 

HCV

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Anti HCV tương thích 

với máy xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical 

unit 

Hộp             2 

7 HC2026-07
Thuốc thử xét 

nghiệm HIV

Thuốc thử xét nghiệm HIV tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Test      6.000 

8 HC2026-08
Vật liệu kiểm soát 

xét nghiệm HIV

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HIV tương thích với 

máy xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Hộp             4 

9 HC2026-09
Thuốc thử xét 

nghiệm Syphilis

Thuốc thử xét nghiệm Syphilis tương thích với máy 

xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Test      4.000 

10 HC2026-10

Vật liệu kiểm soát 

xét nghiệm 

Syphilis

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Syphilis tương thích với 

máy xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Hộp             4 

11 HC2026-11
Thuốc thử xét 

nghiệm TG II

Thuốc thử xét nghiệm TG II tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Test         300 

12 HC2026-12
Chất hiệu chuẩn 

xét nghiệm TG II

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TG II tương thích với máy 

xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Hộp             2 

13 HC2026-13
Thuốc thử xét 

nghiệm Anti-TG

tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 

analytical unit 
Test         300 

14 HC2026-14

Chất hiệu chuẩn 

xét nghiệm Anti-

TG

Thuốc thử xét nghiệm Anti-TG tương thích với máy 

xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 
Hộp             2 

15 HC2026-15

Vật liệu kiểm soát 

các xét nghiệm

 định lượng kháng 

thể kháng Tg

Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng kháng 

thể kháng Tg tương thích với máy xét nghiệm miễn 

dịch cobas e 402 analytical unit 

Hộp             2 

16 HC2026-16

Cốc đựng hỗn hợp 

phản ứng và Đầu 

côn hút mẫu

Cốc đựng hỗn hợp phản ứng và Đầu côn hút mẫu 

tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 

analytical unit 

Hộp           15 

PHỤ LỤC 1

Danh mục yêu cầu báo giá hóa chất, vật tư dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch 

(Kèm theo thư mời báo giá số:             /TM-BVSN ngày        tháng 02 năm 2026)



2

STT Mã thầu Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính

 Số 

lượng 

17 HC2026-17

Dung dịch hệ thống 

dùng để phát tín 

hiệu điện hóa cho 

máy phân tích xét 

nghiệm miễn dịch

Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho 

máy phân tích xét nghiệm miễn dịch tương thích với 

máy xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 

Hộp           10 

18 HC2026-18

Dung dịch hệ thống 

dùng để rửa bộ 

phát hiện của máy 

phân tích xét 

nghiệm miễn dịch

Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy 

phân tích xét nghiệm miễn dịch tương thích với máy 

xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 

Hộp           10 

19 HC2026-19

Dung dịch hệ thống 

dùng để rửa thiết 

yếu của máy phân 

tích xét nghiệm 

miễn dịch

Dung dịch hệ thống dùng để rửa thiết yếu của máy 

phân tích xét nghiệm miễn dịch tương thích với máy 

xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 analytical unit 

Hộp           10 

20 HC2026-20

Dung dịch pha 

loãng mẫu kết hợp 

với thuốc thử xét 

nghiệm miễn dịch

Dung dịch pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét 

nghiệm miễn dịch tương thích với máy xét nghiệm 

miễn dịch cobas e 402 analytical unit 

Hộp             2 

21 HC2026-21

Dung dịch vệ sinh 

điện cực chọn lọc 

ion, cốc pha loãng 

và ống

Dung dịch vệ sinh điện cực chọn lọc ion, cốc pha 

loãng và ống tương thích với máy xét nghiệm miễn 

dịch cobas e 402 analytical unit 

Hộp             2 

23 HC2026-22
Thuốc thử xét 

nghiệm FSH

Thuốc thử xét nghiệm FSH tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch máy Cobas E411 Rack
Test         700 

24 HC2026-23
Thuốc thử xét 

nghiệm LH

Thuốc thử xét nghiệm LH tương thích với máy xét 

nghiệm miễn dịch máy Cobas E411 Rack
Test         900 

25 HC2026-24
Chất hiệu chuẩn 

xét nghiệm LH

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH tương thích với máy 

xét nghiệm miễn dịch máy Cobas E411 Rack
Hộp             2 

26 HC2026-25
Chất hiệu chuẩn 

xét nghiệm CEA

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CEA tương thích với máy 

xét nghiệm miễn dịch máy Cobas E411 Rack
Hộp             2 

22 VT2026-01

Vật tư dùng cho 

máy xét nghiệm 

(Cốc đựng mẫu)

Vật tư dùng cho máy xét nghiệm (Cốc đựng mẫu) 

tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch cobas e 402 

analytical unit 

Cái    10.000 
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